
Số 

Tờ 
a

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Đất Giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dương Thái Duy

Nguyễn Thị Thảo - vợ
3 371 300.6 6 208 84 BHK 210 210

Dương Thái Duy

Nguyễn Thị Thảo - vợ
6 278/1 63

Dương Đình Tuyên 3 371 300.6 BHK 90.6 90.6

Dương Đình Tuyên 117.6 117.6

Dương Đình Tuyên 6 278 409 346 349.6 349.6

Dương Đình Tuyên 7 407 356 LUC 376.8 376.8

Dương Đình Tuyên 7 408 317 LUC 335.5 335.5

Dương Ngọc Quyền 

Bùi Thị Thế- vợ
3 347 181.6 6 209 287 BHK 181.6 181.6 Xuất thương binh

Dương Ngọc Quyền 

Bùi Thị Thế- vợ
3 390 345.1 6 LUC 259.1 259.1

Dương Ngọc Quyền 

Bùi Thị Thế- vợ
3 405 137.4 6 LUC 137.4 137.4

Dương Ngọc Quyền 

Bùi Thị Thế- vợ
3 333 99.6 6 165 91 91 LUC 99.6 99.6 SĐC Tr3(TT28)

Dương Ngọc Quyền 

Bùi Thị Thế- vợ
3 355 167.2 6 207 170 170 BHK 167.2 167.2 SĐC Tr3(TT28)

3923

291

3

3

Loại 

đất

CLN

6 263

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

Thực hiện dự án: Khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

(Kèm theo Quyết định số …… .../QĐ-UBND ngày ….... /11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

ST

T

Họ và tên chủ sử 

dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

673

SĐC Tr5 (TT52) N

440

270

354

1

2

SĐC Tr2 (TT13)N

SĐC Tr3(TT28)267/1

1212.9

SĐC Tr2 (TT13)N

207

1037.2



Số 

Tờ 
a

DT 

thửa (m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

DT được 

giao

Đất Giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Loại 

đất

ST

T

Họ và tên chủ sử 

dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC
Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

4

Nguyễn Thanh Phúc

Nguyễn Thị Chanh- 

vợ
3 148 999.7 7 345 840 LUC 930.0 930.0

SĐC Tr106 (TT111) 

cũ

5
Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Thị Loan
1 184 843.8 7 135/2 100 LUC 125.0 125.0 TT 53

6 Nguyễn Văn Đảm 3 7 254 451 451 LUC 469.6 469.6 SĐC Tr7(TT 63)

7 Nguyễn Thanh Hội 3 7 292 1020 1020 LUC 1062.0 1062.0
Chuyển từ ông Bảo bố 

cho con đã chỉnh lý bìa
Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Thị Loan
3 18 247.6 7 193 290 240 LUC 247.6 247.6 SĐC Tr6 (TT53)

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Thị Loan
3 135 146.8 7

291

219
567 206 LUC 146.8 146.8 SĐC Tr6 (TT53)

9 Phùng Thế Cường 3 104 343 7 356 351 351 LUC 343 343 Chưa được cấp

     7,894.7       5,019.0        5,196.0      -          5,649.0             -          5,649.0                                  -   

8

Tổng

108 1531.6



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)
Đất UB

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 18

1
Dương Thái Duy

Nguyễn Thị Thảo - vợ
3 371 300.6 BHK 210 210 0                            8,400,000 8,400,000

3 347 181.6 BHK 181.6 181.6 0                            7,264,000 7,264,000

3 390 345.1 LUC 259.1 259.1 0                          10,364,000 10,364,000

3 405 137.4 LUC 137.4 137.4 0                            5,496,000 5,496,000

3 333 99.6 LUC 99.6 99.6 0                            3,984,000 3,984,000

3 355 167.2 BHK 167.2 167.2 0                            6,688,000 6,688,000

1 184 843.8 LUC 125.0 125.0 0                            5,000,296 5,000,296

3 18 247.6 LUC 247.6 247.6 0                            9,904,000 9,904,000

3 135 146.8 LUC 146.8 146.8 0                            5,872,000 5,872,000

DANH SÁCH NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

THỰC HIỆN DỰ ÁN     

 Khu đô thị Đồng Chủ, Đồng Cầu, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Đợt 2)                                                                                                                

(Kèm theo Quyết định số …… .../QĐ-UBND ngày ….... /11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia 

đình ,cá nhân nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng sớm: 

40.000đ/m2

3

Dương Ngọc Quyền 

Bùi Thị Thế- vợ

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Thị Loan

2



Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi (m2)

Đất 

của hộ (m2)
Đất UB

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 18

STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗi trợ

Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia 

đình ,cá nhân nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng sớm: 

40.000đ/m2

4 Nguyễn Văn Đảm 3 108 1531.6 LUC 59.3 59.3 0                            2,372,000 2,372,000

5 Phùng Thế Cường 3 104 343 LUC 343.0 343.0 0                          13,720,000 13,720,000

4,344 0 1,976.6 1,976.6 0 79,064,296 79,064,296Tổng
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